
STT TÊN BẢN VẼ
KÝ HIỆU  
BẢN VẼ

SỐ BẢN 
VẼ

 BẢN VẼ SỐ

I

1 SƠ ĐỒ PHÂN MẢNH BÌNH ĐỒ NV.OĐ-TT 1 1/1

2 BÌNH ĐỒ MẶT BẰNG NẠO VÉT NV.OĐ-TT 159 1/159-:-159/159

3 TRẮC DỌC TUYẾN LUỒNG NV.OĐ-TT 63 1/63-:-63/63

II

4 MẶT CẮT NGANG NẠO VÉT NV.OĐ-TT 187 1/523-:-187/523

III

5 MẶT CẮT NGANG NẠO VÉT NV.OĐ-TT 187 188/523-:-374/523

IV

6 MẶT CẮT NGANG NẠO VÉT NV.OĐ-TT 149 375/523-:-523/523

7 TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (KL) NẠO VÉT NV.OĐ-TT 3 1/3÷3/3

V

8 MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN NV.OĐ-TT 1 1/1

9 CHI TIẾT CỬA THOÁT NƯỚC NV.OĐ-TT 1 1/1

10 SƠ HỌA VỊ TRÍ BÃI ĐỔ THẢI NV.OĐ-TT 1 1/1

11 MẶT BẰNG BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 3 1/3÷3/3

12 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ỐNG BƠM, ỐNG XẢ BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 1 1/1

13 TRẮC DỌC THIẾT KẾ ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 3 1/3÷3/3

14 TRẮC NGANG THIẾT KẾ ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 15 1/15÷15/15

15 KHỐI LƯỢNG ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 1 1/1

16 SƠ ĐỒ PHÂN MẢNH SAN LẤP  BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 1 1/1

DANH MỤC BẢN VẼ
DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT DUY TU LUỒNG ĐTNĐ SÔNG ÔNG ĐỐC - TRÈM TRẸM  (ĐOẠN TỪ SÔNG ÔNG ĐỐC ĐẾN KÊNH TÂN BẰNG CÁN GÁO)

Tập 3A: BÌNH ĐỒ MẶT BẰNG NẠO VÉT , TRẮC DỌC TUYẾN LUỒNG

Tập 3D: MẶT CẮT NGANG NẠO VÉT TỪ KM 29+960 ĐẾN KM 41+300, TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NẠO VÉT

Tập 3E: ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN, MẶT BẰNG, TRẮC DỌC, TRẮC NGANG BẢI ĐỔ, TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHAP THI CÔNG

Tập 3C: MẶT CẮT NGANG NẠO VÉT TỪ KM 14+960 ĐẾN KM 29+740

Tập 3B: MẶT CẮT NGANG NẠO VÉT TỪ KM 0+00 ĐẾN KM 14+940
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17 MẶT BẰNG SAN LẤP TÍNH SỨC CHỨA BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 7 1/7÷7/7

18 KHỐI LƯỢNG SỨC CHỨA BÃI ĐỔ SỐ 7 NV.OĐ-TT 2 1/2÷2/2

19 MẶT BẰNG BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 1 1/1

20 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ỐNG BƠM, ỐNG XẢ BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 1 1/1

21 TRẮC DỌC THIẾT KẾ ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 2 1/2÷2/2

22 TRẮC NGANG THIẾT KẾ ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 7 1/7÷7/7

23 KHỐI LƯỢNG ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 1 1/1

24 SƠ ĐỒ PHÂN MẢNH SAN LẤP  BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 1 1/1

25 MẶT BẰNG SAN LẤP TÍNH SỨC CHỨA BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 2 1/2÷2/2

26 KHỐI LƯỢNG SỨC CHỨA BÃI ĐỔ SỐ 8.1 NV.OĐ-TT 1 1/1

27 MẶT BẰNG BÃI ĐỔ SỐ 8.2 NV.OĐ-TT 1 1/1

28 TRẮC DỌC THIẾT KẾ ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 8.2 NV.OĐ-TT 1 1/1

29 TRẮC NGANG THIẾT KẾ ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 8.2 NV.OĐ-TT 4 1/4÷4/4

30 KHỐI LƯỢNG ĐÊ BAO, ĐÊ NGĂN BÃI ĐỔ SỐ 8.2 NV.OĐ-TT 1 1/1

31 MẶT BẰNG SAN LẤP TÍNH SỨC CHỨA BÃI ĐỔ SỐ 8.2 NV.OĐ-TT 1 1/1

32 KHỐI LƯỢNG SỨC CHỨA BÃI ĐỔ SỐ 8.2 NV.OĐ-TT 1 1/1

33 MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585CV NV.OĐ-TT 1 1/1

34 MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY NV.OĐ-TT 1 1/1

35 DI CHUYỂN VÀ NẠO VÉT DƯỚI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN NV.OĐ-TT 1 1/1

36 DI CHUYỂN VÀ NẠO VÉT DƯỚI CẦU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NV.OĐ-TT 1 1/1

37 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TIẾT ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THỦY NV.OĐ-TT 1 1/1
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